MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - MÔN GDCD 7- NĂM HỌC 2022 - 2023
THỜI GIAN: 45 PHÚT
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	Giáo dục đạo đức
	Nội dung 1: Tự hào truyền thống quê hương. 
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	0,5 câu
	1 câu
	
	
	
	32,5

	
	
	Nội dung 2: Quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
	4 câu
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	Nội dung 3: Học tập tự giác, tích cực
	3 câu
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	30%
	35%
	25%
	10%
	100
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BẢN ĐẶC TẢ
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	Nhận biết
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	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Giáo dục đạo đức
	1. Tự hào về truyền thống quê hương


	Nhận biết:

- Nêu được một số truyền thống văn hoá của quê hương.

- Nêu được truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương.

Thông hiểu:

- Phân biệt được các hành vi là đúng hay sai, thể hiện hay không thể hiện tự hào về truyền thống của quê hương 

- Nêu được ví dụ, việc làm thể hiện tự hào về truyền thống của quê hương 

Vận dụng: 

- Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.

- Xác định được những việc cần làm phù hợp với bản thân để giữ gìn phát huy truyền thống quê hương.


	3 TN


	3TN
	1 TN


	

	
	
	2. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ


	Nhận biết: 

Nêu được những biểu hiện của sự quan tâm, cảm thôngvà chia sẻ với người khác.

Thông hiểu:

Giải thích được vì sao mọi người phải quan tâm, cảm thông và chia sẻ với nhau.

Vận dụng: 

- Đưa ra lời/cử chỉ động viên bạn bè quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác.

- Phê phán thói ích kỉ, thờ ơ trước khó khăn, mất mát của người khác.


	4 TN
	3 TN

1/2 TL
	1/2TL
	


	
	
	3. Học tập tự giác, tích cực


	Nhận biết:

- Nêu được các biểu hiện của học tập tự giác, tích cực.
Thông hiểu:

- Giải thích được vì sao phải học tập tự giác, tích cực.

Vận dụng cao:

- Thực hiện được việc học tập tự giác, tích cực.
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	3 TN
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	Tổng
	
	10+0,5
	10+0,5
	5
	1

	Tỉ lệ %
	
	30
	35
	25
	10

	Tỉ lệ chung
	
	65
	35


                                                                                             ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
        Năm học: 2022 - 2023                                        MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 7

            (Đề số: 001)                                                                      Thời gian: 45 phút

(Học sinh ghi rõ làm đề số mấy vào bài kiểm tra)

I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm): Lựa chọn đáp án đúng cho các câu bên dưới:

Câu 1. Những giá trị vật chất, tinh thần mà người dân ở một vùng đất cụ thể tạo ra và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác được gọi là:

       A. truyền thống gia đình.
          C. truyền thống quê hương.
       B. truyền thống dòng họ.
          D. truyền thống dân tộc.
 Câu 2. Nội dung nào dưới đây là truyền thống tốt đẹp của quê hương cần được giữ gìn và phát huy?
A. Kiên quyết duy trì các hủ tục lạc hậu
         C. Tổ chức ma chay, cưới hỏi linh đình.

B. Lối sống thực dụng, trọng đồng tiền.
         D. Yêu nước, chống giặc ngoại xâm.
Câu 3. Việc làm nào dưới đây thể hiện công dân biết giữ gìn và phát huy truyền thống nhân nghĩa của quê hương?
A. Tích cực giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.         C. Sống trong sạch và lương thiện.

B. Tìm hiểu, lưu giữ nghề làm gốm.

      D. Quảng bá nghề truyền thống.
Câu 4. Đặt mình vào vị trí của người khác, nhận biết và hiểu được cảm xúc của người đó là thể hiện nội dung khái niệm nào dưới đây?

   A. Quan tâm.
B. Chia sẻ.
C. Cảm thông.
D. Yêu thương.

Câu 5. Đồng cảm, san sẻ với ngưòi khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn theo khả năng của mình là thể hiện nội dung khái niệm nào dưới đây?

    A. Quan tâm.
B. Cảm thông.
C. Chia sẻ.
D. Yêu thương.

Câu 6. Đâu là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ?
  A. Làm những điều mình thích cho người khác.              C. Hạ thấp nhân phẩm của người được giúp đỡ.
  B.  Động viên, an ủi bạn khi bạn gặp khó khăn.               D. Mục đích sau này được người đó trả ơn.
Câu 7. Biểu hiện nào sau đây thể hiện tích cực, tự giác trong học tập?

  A. Sao chép tài liệu.                                                          C. Tích cực, chú ý xây dựng bài.
  B. Chép bài của bạn.                                                         D. Nói chuyện riêng trong giờ học.
Câu 8. Việc làm nào sau đây không thể hiện tích cực, tự giác trong học tập?

  A. Làm bài tập về nhà đầy đủ.                                          C. Chuẩn bị bài tốt trước khi đến lớp.
  B. Không tham gia hoạt động nhóm.                                D. Hoàn thành tốt các dự án học tập.
Câu 9. Người có thái độ học tập tự giác tích cực là người luôn có

   A. mục đích học tập đúng đắn.
             C. thái độ dựa dẫm người khác.

   B. tư tưởng ỷ nại vào bạn bè.
             D. âm mưu thủ đoạn xấu.

Câu 10. Việc làm nào dưới đây biểu hiện cá nhân biết giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương?

  A. Tự ti về văn hóa của quê hương
     C. Tìm hiểu phong trào của quê hương.

  B. Bài trừ mọi nét văn hóa của quê hương.
     D. Xúc phạm truyền thống văn hóa quê hương.

Câu 11. Để giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương, chúng ta cần lên án hành vi nào sau đây?

  A. Tìm hiểu giá trị tốt đẹp của quê hương.                C. Giữ gìn, phát huy các truyển thống quê hương.

  B. Đi ngược lại với truyền thống quê hương.            D. Luôn có trách nhiệm với quê hương.

Câu 12. Đâu không phải là truyền thống tốt đẹp của quê hương?

   A. Truyền thống hiếu học.
     C. Buôn thần bán thánh.

   B. Truyền thống yêu nước.
     D. Truyền thống nhân nghĩa.

Câu 13. Việc làm nào dưới đây thể hiện cá nhân biết giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương?

   A. Khôi phục các hoạt động mê tín dị đoan.
         C. Gây mất an ninh trât tự thôn xóm.

   B. Tôn tạo các giá trị văn hóa truyền thống.  
D. Tổ chức các hoạt động đỏ đen trong lễ hội.

Câu 14. Hành vi nào không góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương?

A. Đi ngược lại những giá trị tốt đẹp của quê hương.

B. Bảo vệ các truỵến thống tốt đẹp của quê hương.

C. Giới thiệu với bạn bè truyền thống tốt đẹp của quê hương.

D. Đấu tranh, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu của quê hương.

Câu 15. Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác?

A. Thường xuyên hỏi thăm sức khoẻ người thân.              C. Thương cảm trước nỗi đau của người khác.

B. Giúp đỡ bố mẹ một số công việc trong gia đình.   D. Bao che cho bạn khi mắc lỗi.
Câu 16. Trong cuộc sống, nhờ có sự quan tâm, cảm thông, và sẻ chia mà chúng ta có thể

   A. gắn bó với nhau.

      C. chia lìa nhau.

   B. xa cách nhau.




                D. độc lập nhau.

Câu 17. Việc làm nào dưới đây thể hiện cá nhân biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác?

   A. Giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà.                            C. Ỷ lại công việc nhà cho anh chị.
   B. Không làm việc nhà vì còn nhỏ.                        D. Sử dụng thời gian rảnh để chơi điện tử.

Câu 18. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ?

   A. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
         C. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau.

   B. Ở bầu thì tròn ở ống thì dài.
         D. Sống chết mặc bay. 
Câu 19. Đâu không phải là biểu hiện của học tập tự giác, tích cực?

A. Luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì trong học tập.
B. Có mục đích và động cơ học tập đúng đắn.
C. Chủ động lập kế hoạch học tập để đạt được mục tiêu đã lập ra.
D. Hoàn thành những nhiệm vụ học tập dễ, còn những nhiệm vụ khó bỏ qua.
Câu 20. Chủ động, cố gắng tự mình thực hiện tốt nhiệm vụ học tập mà không cần ai nhắc nhở, khuyên bảo là 

A. học tập tự giác, tích cực.
  B. học tập thụ động.


C. học tập trải nghiệm.                                          D. học tập chủ động.

Câu 21. Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào thể hiện tinh thần học tập tự giác tích cực?

A. H ăn cơm xong, đợi bố mẹ nhắc nhở rồi mới ngồi học và làm bài tập về nhà.
B. T không làm bài tập về nhà và hôm sau đến lớp sớm để chép bài các bạn.
C. Ngoài giờ học trên lớp, N còn lên thư viện đọc tài liệu, tư liệu tham khảo.
D. Bạn A cho rằng chỉ cần học thuộc tốt lí thuyết để làm bài kiểm tra
Câu 22. Em đồng tình với ý kiến nào sau đây?

A. Chỉ tự giác, tích cực học tập khi tới kì kiểm tra.

B. Chỉ xây dựng kế hoạch học tập khi thầy cô nhắc nhở.

C. Có nhiều ý kiến hay trong hoạt động nhóm khi tìm hiểu bài học.

D. Không chia sẻ phương pháp học tập với các bạn.

Câu 23.  Cách học tập nào sau đây thể hiện tự giác, tích cực học tập?
A. Phong cho rằng học hiểu bài là được, không cần thiết phải phát biểu ý kiến trước lớp.

B. Để đạt kết quả học tập tốt chỉ cần làm hết bài tập trong sách giáo khoa là đủ.

C. Có bài nào khó Lan lập tức nhờ bố hướng dẫn ngay.

D. Luôn chủ động hoàn thành bài tập về nhà sớm hơn thời gian cô giáo quy định.

Câu 24. Vào ngày 27/7 – Ngày Thương binh – Liệt sỹ các cơ quan chính quyền, tổ chức tình nguyện thường đến thăm hỏi gia đình thương binh liệt sỹ, bà mẹ việt nam anh hùng. Điều đó thể hiện:

A. truyền thống đoàn kết của dân tộc.                         C. truyền thống đền ơn đáp nghĩa.
  B. truyền thống tôn sư trọng đạo.                                 D. truyền thống nhân ái.

   II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm). Truyền thống của quê hương có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người? Kể hai việc nên làm và hai việc không nên làm để giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương.
Câu 2. (1,5 điểm). Vì sao phải quan tâm, cảm thông và chia sẻ? Để trở thành người biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ cần rèn luyện như thế nào?
Câu 3. (1,0 điểm). Mỗi khi sang nhà T chơi, thấy T cặm cụi làm thêm những bài tập nâng cao, mở rộng kiến thức, H liền nói: "Đây có phải là những bài tập thầy cô giao đâu mà cậu phải làm. Chúng mình chỉ cần làm hết các bài trong sách giáo khoa là tốt lắm rồi!".

a) Em có nhận xét gì về lời nói của H?
b) Nếu là T, em sẽ nói gì với H?

Lưu ý: Học sinh không làm vào đề thi

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I ( MÃ 01)
MÔN:GIÁO DỤC CÔNG DÂN -  LỚP 7

Thời gian: 45 phút

I.TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ĐA
	C
	D
	A
	C
	C
	B
	C
	B
	A
	C
	B
	C

	Câu
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	ĐA
	B
	A
	D
	A
	A
	A
	D
	A
	C
	C
	D
	C


II.TỰ LUẬN: (4,0 điểm)

	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
	*Những truyền thống quê hương có ý nghĩa vô cùng quan trọng:

- Nhắc nhở mỗi người phải biết ghi nhớ, gìn giữ những nét đẹp, tinh hoa văn hóa vốn có của dân tộc.

- Tự hào về truyền thống quê hương chính là tự hào về nguồn gốc của mình, là nền tảng để xây dựng giá trị và sự tự tin của mỗi người.

* 2 việc nên làm để giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương là:

- Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.
- Tham gia các lễ hội truyền thống, sinh hoạt văn hoá của địa phương, quê hương.

- Tích cực tìm hiểu lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc

- Tìm đọc tài liệu nói về các truyền thống và phong tục, tập quán của dân tộc.

- Tìm hiểu về trang phục truyền thống

* 2 việc không nên làm để giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương là:

 - Trêu chọc các bác thương binh, con em gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.

- Không nhận mình là người Việt Nam khi ra nước ngoài

- Chê bai những người ăn mặc theo phong cách dân tộc là lạc hậu, là quê mùa
· Xả rác bừa bãi, tiếp tay cho việc chèo kéo khách du lịch,... tại các lễ hội.
*Lưu ý: Học sinh kể được 2 việc trở lên ở mỗi nội dung thì cho điểm tối đa.

	0,5đ
0,5đ

0,5đ

	2
	*Cần quan tâm, cảm thông và chia sẻ vì:

+ Con người ai cũng có lúc sẽ gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, nếu nhận được sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ thì mọi người sẽ có động lực, niềm tin để vượt qua những khó khăn thử thách. 

+ Người biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ sẽ nhận được sự yêu quý của mọi người.

+ Qua đó, cuộc sống sẽ tràn ngập tình yêu thương, niềm vui và hạnh phúc; các mối quan hệ sẽ trở nên tốt đẹp và bền vững hơn.
* Để trở thành người biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ cần:

- Biết quan sát, lắng nghe và đặt mình vào hoàn cảnh, vị trí của người khác.

- Luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn

- Cần chủ động quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác.

- Luôn chủ động động viên, khích lệ bạn bè cùng thực hiện

- Phê phán những bạn có thói ích kỉ, thờ ơ trước khó khăn, mất mát của người khác.
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	a. Không đổng tình với lời nói của H vì trong học tập, để nắm vững kiến thức thì ngoài việc làm các bài tập trong sách giáo khoa, học sinh cần tích cực làm thêm các bài tập mở rộng, nâng cao ở sách tham khảo. Việc làm đó sẽ giúp em nhanh tiến bộ trong học tập.

b. Nếu là T em sẽ giảng giải, phân tích để giúp H hiểu được ý nghĩa của việc tích cực, tự giác ôn tập, làm thêm các bài tập ở ngoài sách giáo khoa để củng cố kiến thức và kĩ năng. Đồng thời khuyên H nên dành thời gian cho việc học tập và hẹn bạn đi chơi vào dịp cuối tuần.
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